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MUC LUC 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Trang 

11-11-2023- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định, 
tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền 
lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi 
khác đối với chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. 

11-11-2023- Nghị quyết số 20/2023/ NQ - HĐND quy định lĩnh vực ưu 
tiên, tiêu chí,điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi 
mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 8 
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11-11-2023- Nghị quyêt số 21/2023/NQ-HĐND quy định về chính 
sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử 
dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành 
chính để xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai 
nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 12 

11-11-2023- Nghị quyêt số 22/2023/NQ -HĐND quy định về mức chi 
hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 20 

11-11-2023- Nghị quyêt số 23/2023/NQ-HĐND về quy định mức chi 
lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 22 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

21-11-2023- Quyêt định số 01/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 28 

HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

29-8-2023- Nghị quyêt số 70/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị 
Quyêt của Hội đồng nhân dân Quận 2, Quận 9 và Quận 
Thủ Đức ban hành đã hêt thời gian thực hiện. 44 

22-9-2023- Nghị quyêt số 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị 
quyêt không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tê 
xã hội theo Nghị quyêt số 1111/NQ-UBTVQH. 51 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

09-11-2023- Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 04 Chỉ thị 
do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành trước ngày 
01 tháng 07 năm 2016. 53 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

22-9-2023- Công văn số 212/HĐND v/v đính chính số ban hành 
Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 29/8/2023 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức. 56 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

26-10-2023- Quyết định số 10553/QĐ-UBND về công bố danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh ban hành còn hiệu lực pháp luật. 58 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Ban hành Quy định, tiêu chí, đôi tượng, điêu kiện được hưởng ưu đãi 

tiên lương, tiên công, chê độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đôi với 
chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ • • • • • ~ ~ • 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Cấn cứ Luật TỔ phức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đô ỉ, bô sung một sô điểu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ vỏ Luật Tố chức 
chính quyên địa phương ngày 22 íhâng ỉ ỉ năm 20ỉ9; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bố sung một sô điều cùa Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật 
ngày ì8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công rtghệ ngày 18 tháng ổ nấm 2:013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QHỈ5 ngày 24 thảng 6 năm 2023 cùa Quốc hội 

vể thí điểm mệt sổ cơ chế, chính sách ãặc thù phát triển Thành phổ Hồ Chí Minh; 
Xét Tờ ỉrỉnh sổ 5586/TTr-UBND ngày ỈO tháng ĩ ỉ năm 2023 của ữy ban nhân dân 

Thành phô Hô Chí Minh về dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, đỗi tượngt điều kiện 
được hưởng ưu đãi tiên ỉương, tiên côngị chê độ phúc ỉọi và chỉnh sách ưu đãi khác 
đỏ ì với các chức danh lãnh âạo ữ'Otig tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thủ ỉao 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Báo cáo thẩm tra $0 Ỉ0Ỉ6/BC-HĐND 
ngày ì 0 tháng ỉ ỉ năm 2023 của Ban Kinh té - Ngăn sách Hội đồng nhân dân Thành phổ 
Hồ Chí Mình; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
ĩạỉ kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định tiêu chỊ đối tượng, điều kiện 
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được hưởng ưu đãi tiến lương, tiển công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác 
đối vói các chức danh lãnh, đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao 
thực hiện nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ, 

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân Thâiỉh phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này 
thông nhất trận địa bàn Thành phô đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy đinh 
pháp luật 

Đỉều 3, Giải thích từ Dgữ 
Trong Eighị quyết này cảc từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Dự án đỗi mới sảng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền uơm tạo là 

đự án trong giai đoạn hoàn thiệrt ý tường thống qua các hoạt động nghiên cún 
sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp, kiểm chứng ý tưởng, nghiên cứu thị trường và lập 
kế hoạch khâ thi phát triển sản phẩm/ dịch vụ/ gỉ ải pháp. 

2. Dự ân đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo là dự ản 
trong giai đoạn phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, hoàn th.i.ện rnỗ hỉrih kinh doanh 
và chiên lược phát trỉên thông qua các hoạt động: tư vân, két iLÔi với các thành phân 
cửa hệ sinh thái khôi nghiệp sáng tạo, dịch vụ hỗ trợ đối mới sáng tạo và khởi nghiệp, 
cơ sở vật chất và các nguồn lực- khầ& 

3. Dự án đổi mớĩ sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tầng tổc là dự án 
trong giai đữạn đã có sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp, khách hàng và đang có nhu câu 
mở rộng thị trưòng, tìm kiếm nhà đầu tư thông qua các hoạt động: tư vấn, kết nối vói 
các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là các quỹ đâu tư 
mạo hiểm, dịch vụ hỗ trợ đổi mớỉ sáng tạo và khởi nghiệp, cơ sở vật chât và các 
nguồn lực khác. 

Điều 4, Các lĩnh vực ưu íỉcn 
i . Lĩnh vực Thượng mại điện tử; 
2. Lĩnh vực Cống nghệ tài chính; 
3. Lĩnh vực Logistic; 
4. Lĩnh vực Công nghệ gỉáo dục; 
5. LĩrỀt vực Y tế và chãm sóc sức khỏe; 
6. Lmh vực Nông nghiệp công nghệ cao; 
7. LMi vực Phát triển bền vững; 
8. Lĩnh vực Chuyển đồi số; 
9. LMi vực An nĩnh mạng. 
Điều 5, Tiêu chí tuyÊn chọn dự án đổỉ mổi sáng tạo, khởi nghiệp 

sáng tạo 
Dự án đổi mớỉ sáng tạo, líhởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo 

các tiêu chí sau: 
1. Tính sáng tạo; 
2. Năng iực tổ chức thực hiện; 
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3. Hiệu q-uả kinh tể hoặc tác động xã hối; 
4. Thị trường tiềm năng; 
5. ửng dụng công nghệ; 
6. Mô hình Vinh doanh. 

Điều 6. Mức hỗ trợ, nội dung, điền kiện hỗ trợ (iự án đổi mới sáng tạo, 
khỏi nghiệp sắng tạo ô* giai đoạn tiền U'0'm tạo 

1. Mức ỉiã trợ 40 triệu đồng/dự ấn và thời gỉan hỗ trợ không quá ố tíiáng/dự án. 
2. Nội dung hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhãn, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 

10 triệu đòng/dự ẩn. 
b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gỉa; 

chỉ phi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đồi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chì phi sử dụng 
cơ BÒ kỹ thuật, cơ sử vtctm tạo, khu lảm việc chung: 30 triệu đèng/dự án. 

3. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh: Tại thời điểm 
đãng ký dự án chưa nhận được bất kỷ nguồn kinh phí hỗ trọ từ ngân sách Thánh phố 
cho giai đoạn tiền ươm tạo. 

Điều 7. Mức hỗ trự? n9' dungf điều lĩỉện hơ trọ" dự án đổi mới sáng tạo, 
khỏi nghiệp sáng tạo ỏ' giai đoạn (rom tạo 

L Mức h& trợ 80 ữiệu đồng/dự án và thời gian hỗ trọ1 không quả 
12 tháng/dự ấn. 

2, Nội dung hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 

30 triệu đồng/dự án, 
b) Hỗ trợ chi phí íổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; 

chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đối mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phi sử dụng 
cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 50 triệư dồng/đự án. 

3, Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh; tại thòi điểm 
đãng ký dự án chưa nhận được bẩt kỳ nguồn kinh phi hỗ trợ tù1 ngân sách Thảnh phố 
cho giai đoạn ươm tạo, 

Điều 8, Mức hổ trợ, nộỉ dứng, điều kiện hỗ trợ dự án ílổi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc 

1, Mức hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án và thòd gian hỗ ừợ không quá 12 tháng/dự ổn. 
Ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác. 

2. Nội dung hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tĩểp cho cả nhân, lihóm cá nhân thực hiện dự án: 

150 triệu đồng/dự án. 
b) Hỗ trợ chi phỉ thuê chuyên gia; chi phí sử đụng các cìịch vụ hỗ trợ đổi mói 

sáng tạo vả khỏi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sỄr ươm tạo> khu làm việc chung: 
250 triệu đồng/dự áiị. 
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3. Điều kiện hỗ trợ từ ngàn sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: tại thòi điểm 
dăng ký dự án chưa nhận được bát kỳ nguồn kình phi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố 
cho giai đoạn tăng tốc, 

Điều 9. Ngnồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện từ nguồn chi thưởng xuyên của ngân sách Thành phố. 

Điều 10. Tổ chức thực hiên 
1, Giao ủy ban nhân dân Thành phổ tổ chúc thực hiện Nghị quyết nàv 

thổng nhất trên địa bàn Thành phố đảm bảo hiệu quả, công khai, minlì bạch Iheo 
quy định pháp luật. 

2, Thường trực Hộì đồng nhan dân Thành phổ^cãc Ban ctia Hội đồng 
nhân dân Thành phè, các Tồ đạì biểu vả đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ 
giám sát chặt chẽ quá trình tổ chúc triển khai, thực hiện Ngliị quyết này. 

Nghị quyết này đã đưạc Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ họp thứ mười haí thông qua ngày 11 tháng ỉ 1 nãm 2023 và có hiệu lực thi hành 
từ ngày 21 tháng 11 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí,điều kiện, nội dung 

và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Cãn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền âịaphuơng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luậỉ sửa đồi, bỗ sung một Sỡ điều củữ Luật Tẻ chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức 
chính quyên địaphuơng ngày 22 tháng 11 năm 20Ỉ9; 

Căn cứ Luật Ban hành vân bản quy phạm pháp luật ngày 22 thâng 6 nắm 2015; 
Luật sửa đổi, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỈV-ật 
ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học vá Công nghệ ngày ỉ8 tháng 6 năm 20Ị3; 
Căn củ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 rỉ ăm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2023/QHỈ 5 ngày 24 thảng ố nãm 2023 của Quốc hộỉ 

về thí điểm một sổ cơ chế, chỉnh sách đặc thù phát triển Thành phả Hồ Chỉ Minh; 
Xét Tờ trình sốf5587/TTr-UBND ngày ỉ 0 tháng ỉ ỉ năm 2023 của ủy ban 

nhân dân Thành phố về ban hành Nghị quyết quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, 
điều kiện, nội dung và mức ho ừ'ơ dư ân đổi mới sáng tạo, khởi nghiêp sáng tạo 
trận địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cảo thầm tra sổ Ỉ017/BC-HĐND 
ngày ỉ Ồ tháng ỉ í năm 2023 cửa Ban Kỉnh tể - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
Thành pho; ỷ hiển thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ tạỉ 
kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 
Đỉều 1. Phạm vi đỉèu chỉnh 
Nghị quyết nàỵ quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung vả 

mửc hỗ trợ dự án đoi mỏi sảng tạo, khỏỉ nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh theo qụy định tại điểm đ, đỉễm e khoản l? Điều 8 và điểm a khoản 3 
Đỉều 11 của Nghị quyết số 9S/2023/QH15 ngày 24 tháng ố năm 2023 của Quốc hội 
về thỉ điềm mặt số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thảnh phố Hồ Chi Minh. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp cỏ dự án đổ ì mớì sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh và 
các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3, Giải thích từ Dgữ 
Trong nghị quyết này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Dự án đỗi mói sáng tẹo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo lả 

dự án trong giai đoạn hoàn thiện ý tưởng thông qua các hoạt động nghiên cún 
sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp, kiểm chứng ý tưởng, nghiên cửu thị trường vả lập 
kế hoạch khả thi phát triển sản phẩm/ dịch vụ/ gìài pháp. 

2. Dự ổíỉ đổi mới sáng tạo, kỉiỏi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo là dự ản 
Irong giai đoạn phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, hoàn thiện mồ hình kinh doanh 
và chiên lược phát triển thông qua các hoạt động: tư vẩn, kết nốí với các thành phân 
cửa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, dịch vụ hỗ trợ đôĩ mới sáng tạo và khởi nghiệp, 
Cữ sớ vật chất và các nguồn lực khác. 

3. Dự án đổi raớĩ sáng tặỡ, khởi nghiệp sảng tạo ở giaỉ đoạn tãrtg tốc là dự án 
trong giai đoạn đã có sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp, khách hàng và đang có như câu 
mờ rộng thị trưởng, âm kiếm rìhà đầu tư thông qua các hoạt động; tu- vấn, kết nối với 
các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là các quỹ đâu tứ 
mạo hiểm,, dịch vụ hỗ trợ đổi mợi sáng tạo vả khỏi nghiệp, cơ sờ vật chất và các 
nguồn lực khác. 

Điều 4. Cát lĩnh vực U11 tiÊn 
i . Lĩnh vục Thượng mại điện tử; 
2. Lĩnh vực Công nghệ tài chính; 
3. Lĩnh vực Logistic; 
4. Lĩnh vực Công nghệ giáo dục; 
5. Lĩhh vực Y tế và chàm sóc sức khỏe; 
6. LThh vực Nông nghiệp cống nghệ cao; 
7. LSél vực Phát triền bền vững; 
8. Lính vực Chuyển đổi số; 
9. Linh vực An nính mạng;. 
Điều 5, Tiêu chí tuyÈn chọn dự án đồi mói sáng tạo, khỏi nghiệp 

sáng tạo 
Dự án đối mớỉ sáng tạo} khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo 

các tiêu chí sau: 
1. Tính sáng tạo; 
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2. Nãng ỉực tồ chức thực hiện; 
3. Hiệu q-uả kinh tế hoặc tác động xã hội; 
4. Thị trường tiềm năng; 
5. ửng dụng cồng nghệ; 
6. Mô hình kỉnh, đoanh. 

Điều 6. Mức hỗ trợ, nội dung, điền kiện hỗ trợ dự Ổ11 đổi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp sáng tạo ô gíaỉ đoạn tiền ươm tạo 

1, Mức hỗ trợ 40 triệu đèng/dự án và thòã gỉan hỗ trợ không quá- 6 tháng/dự án. 
2, Nộì dung hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiếp cho CẾ- nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 

10 triệu đồng/dự ẩn. 
b) nỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự ấn; chi phí thuê chuyên gia; 

chỉ phi sử dụng các dịch vụ hỗ trự đổi móí sáng tạo vầ khởi nghiệp; chi phí sử dụng 
cơ sở kỷ thuật, cơ S0 ươm tạo, khu làm việc chung: 30 triệu đồng/dự án. 

3, Điều kiện hỗ trợ từ ngân sảch Thành phố Hồ Chí Minh: Tại thời điểm 
đãng ký dự án chưa nhện được bất kỷ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngậxi sách Thảnh phố 
cho giai đoạn tiền ươm tạo. 

Điều % Mức hỗ trợ, nội dungj điều kiện hỗ trọ" dự án đồi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp sãng tạo ỏ' giai đoạn u*0'm tạo 

L Mức hỗ' trợ 80 triệu đồng/dự án và thờ É gian hỗ trọ1 không quả 
12 tháng/dự ẩn. 

2. Nội dưng hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân,, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 

30 triệu đòng/đự ỔÍL 
b) Hỗ trợ chi phí Ẽổ chức hoạt động tuyễn chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; 

chi phí sử dụng các dịch vụ ho trợ áoì mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phi sử dụng 
cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạOj khu làm việc chung: 50 triệu dồng/đự án. 

3. Điều kiện hỗ trự từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh: tại thời điểm 
đăng ký dự án chưa nhận được bẩt kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ tù1 ngân sách Thảnh phố 
cho giai đoạn ươm tạo, 

Điều s, Mức hổ trợ, nội dung} điều kiện hỗ trợ dự ẩn tìối mới sẩĩig tạo, 
khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc 

1. Mức hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án và thòi gian hỗ ừợ không quá 12 tháng/dự án, 
Ưu tiên cho các dự ãn có đối ứng từ các nhà đầu tư khác. 

2. Nội dung hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiểp cho cá nhắỉi, nhỏm cá nhân thực hiện dự án: 

150 triệu đồng/dự án. 
b) Hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia; chi phi sử tìụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo vả khởi Etgbiêp; chi phí sừ dụng cơ sở kỹ tluiật, cơ sở ươm tạo> khu làm việc chung; 
250 triệu đồng/đự án. 
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3. Điêu ldện hô trợ từ ngân sách nhả nước Thành phô Hỗ Chí Minli: tại thời diêm 
dăng ký dự áii chưa nhận được bát kỳ nguồn kỉnh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành pho 
cho giai đoạn tăng tốc, 

Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện từ nguồn chi thưởng xuyên của ngân sách Thành phố. 

Điều 10. Tổ chửc thực hiện 
1. Giao Uy ban nhân dân Thành phổ tổ chức thực hiện Nghị quyểí này 

thống nhất trên đỉa bàn Thành phố đảm báo hiệu quả, côns khai, mình bạch theo 
quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhản dân Thành phổ, các Ban cua Hội đồng 
nhản dân Thành phổj các Tổ đại biểu và đại biêu Hộí đồng nhân dân Thảnh phổ 
giám sát chặt chẽ quá trình tồ chức triên khaì> thực hỉện Nghị quỵêt này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhãn dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ họp Ihír mười haí thông qua ngày 11 tháng 11 nàm 2023 vả có hiệu lực thi hành 
từ ngày 21 tháng 11 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.12.2023 09:23:16 +07:00 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy 

và người sử dụng trái phép chât ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 
đe xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tổ chửc chính quyền địa phsơng ngày J9 tháng ổ nâm 2015; 
Luật sửa đầị bổ sung một sổ điều cửa Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tẩ 
chức chính quyền ãịa phương nấm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đồì, bổ smg một sổ ăỉều của Luật Ban hành vấn hàn 
quy phạm pháp luật ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 nãm 2015; 

Căn cứ Luậỉ Phòng, chống ma túy nầm 202ỉ; 

Căn cứ Nghị định số 34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 củứ 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật 
Ban hành vãn bản quỵ phạm pháp luật; Nghị định so Ỉ54/202Ữ/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 cửa Chính phủ sửa đổi, bổ sung mật sổ điều 
của Nghị định Sỡ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 nấm 20ỉ ồ của Chỉnh 
phủ quy định chị tịét một sẩ địều và bỉện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn 
hàn quy phạm pháp luật; 

Cân cứ Nghị định số ỈỐB/2QỈ6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 20ỉ 6 
của Chỉnh phủ quy ổịnh chỉ tỉểt thỉ hành một sổ điềĩi của Luật Ngấn sách 
nhà nước; 
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Căn cứ Nghị định số ỉ Ỉ6/202Ỉ/NĐ-CP ngày 21 tháng ỉ2 năm 202ỉ 
của Chính phủ quy định chì tiết một sổ điều cửa Luật Phổng, chống ma túy, 
Luật Xử lý vi phợm hành chỉnh về cai nghiện ma túy và quản ỉỷ sau cai 
nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư sả 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 nãm 2022 
của Bộ Tài chính qưy định việc quản lý và sử ổụng kỉnh phí sự nghiệp từ 

ngân sách nhà nước thực hiện chế độ ảp dụng biện pháp đua vào cơ sở cai 
nghiện ma tủy bắt buộc; công tác cai nghiện ma tủy tự nguyện tại giũ đình, 
cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma tủy và quản ìý sau cai nghiện ma túy; 

Xét Tờ trình số 5545/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của 
ủy ban nhân dần Thành phổ về quy định chính sách hỗ trợ ắẩì với ngưởi 
cai nghiện ma túy và người sừ đụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập trên địa bàn Thành phố Hô Chí Mình; Báo cáo thẩm tra số 
ỈOỈO/BC-HĐND ngàỵ ỈQ thâng lỉ nấm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội, 
Hội đồng nhân dân Thành phổ; ỷ kiến của các ẩại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phũ tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm VỄ đỉều chỉnh, đổỉ tượng ẳp dụng 

1. Phạm vi điều chĩnh: 

Quy định về chính sách hỗ trữ đốí với người cai nghiện ma túy và 
người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo thủ tục hành chính để 
xác định tình trạng nghiện ma tủy tại. cơ sờ cai nghiện ma túy công lập trên 
địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh* 

2, Đối tuợng áp dụng: 

a) Người nghiện ma túy bi áp dụng biện pháp đưa vảo cơ sử cai 
nghiện bắt buộc của Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Ngườỉ nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp 
dụng biệti pháp đưa vào cơ sỡ cai nghiện bát buộc của Thành phé Hồ Chí Minh. 
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c) Ngưùĩ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập cửa Thành phố Hổ Chí Minh; người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, cộng đong có nhu cầu thực hiện cai nghiện tại cơ sở 
cai nghiện ma túy công lập của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ít nhất 
ba giai đoạn theo quy định tại Điều 22, Điều 23 vả Điều 24 Nghị địiih số 
116/2021/NĐ-CP ngay 21 tháng 12 níim 2021 của Chính phủ. 

d) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành 
chính đề xác định tỉnh trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma tụy 
công lập của Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan, tổ chức, cả nhân có liẽn quan. 

Bìều 2.  Chính sách hỗ trơ 

1. Chinh sách hỗ trợ đối với người nghiện ma tủy bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cư sở cai nghiện bắt buộc công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Hỗ trợ đua nguờỉ cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định 
đua vào cơ sờ cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú (riếu họ không 
có): 01 bộ quẩn, áo, thanh toán theo chi phí thực íể phát sinh và hóa đom 
chứng từ hợp pháp, tối đa không virọt múc 300.000 đồng/người. 

b) ĩlỡ trợ học văn hóa cho ngưừi cai nghiện bắl buộc từ 18 tuỗi trở lên: 
Thanh toán theo chi phí tbực tế phảt sinh và hóa đơn, chúng từ hợp pháp; nộỉ 
dung chi theo quy ăìúh tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 62/2022/TT-BTC của 
Bộ Tài chính. 

2. Chính sẩch hỗ trợ đố í với người nghiện ma túy trong thời gỉan chờ 
lập hè sơ đề nghị áp đụng biện pháp đua vào cơ sở caì nghiện bắt buộc của 
Thảnh phố lí ồ Chí Miiilit 

Hỗ trợ chi phí mai táng đổi vớĩ trường hợp chết tại cơ sở mà không có 
thân nhân lioặc thân nhản không đến tíhận trottg vòng 24 giờ kể từ thời điểm 
dối tượng chết: mửc hỗ trợ tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy định về 
chính sách trợ giúp xã hộ ỉ đổi YỚÍ đối tượng bảo trự xã hội, thanh toán theo 
chi phi thực tế phát sinh vả hóa đem, chứng từ hợp pháp. 

3. Chính sách hỗ trợ dỗĩ với người cai nghiện ma túy tự nguyện; 

3,L Hỗ trợ áốL vửí người nghiện ma túy caỉ nghĩện ma túy tự nguyện 
tại các cơ sở caí nghiện công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 
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ậ) HỖ trợ chỉ phí khám sảng lọc, đánh gỉầ mức độ nghiện, thực hiện các 
dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ và theo hướng dẫn 
chuySn môn của Bộ Y tế để quyết định chế độ cai nghiện ma túy: mức hỗ trợ 
100%, thanh toủti íheừ chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chửng từ hợp 
pháp và theo giấ dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh hiện hànỈL do cơ quan có thẩm 
quyền quyết địiih đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cổng lập. 

b) Hỗ trợ chỉ phí thuỗc chữa bệnh thông thường, phòng chống lây 
nhiễm HIV/AIDS, cẩc bệnh truyền nhiễm và pkởng, chông dịch bênh cho 
người caĩ nghiện bị ốm được diều trị tại cơ sở cai nghiện: mức chi theo chi 
phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chúng từ hợp pháp. 

c) HỄ trợ tiền ăn hàng tháng cửa người cai nghiện bằng OjS mức lương 
cơ sở hiện hành. Ngày IẶ tết Dương lịch người cai nghiện được ăn thêm 
không quả 03 lẩu tiẽu chuẩn ngày thường; các ngày tết Nguyên đản người cai 

nghiện được ăn thêm kh&ng quá 05 lần tiêu chuẩn ngảy thưímg; chế độ ẩn đổi 
với người cai nghiện bị ốm do Giám dốc cơ sở Cái nghiện quyết định the© chỉ 
định của nhân viên y tế điều trị., nhung không thấp hon 03 lồn tiêu chuẩn ngậy tiìLĩòng. 

d) Hỗ trợ tiền chẵn, mà% chiểu gối, quần ÁO: đà dùng sình hoạt cá nhản 
vả băng vệ sinh đổi với nữ: mức chi theo chi phỉ thực tế phát sinh và hỏa đơn, 
chứng tò hợp pháp, nhưng tối đa khống vượt mức 0,9 mức lương cơ sở hỉện 
hành/nãm. 

đ) HỖ trợ chi phí điều tri 4fc vửi ngưùi cai nghiện bị ốm nặng vượt quá 
khả nấng điều trị của cơ sở m nghiện được đưa đến bệnh viộrt đjèu trị: 
Trường hợp người cai nghiện có bảo hiềm y tế thì kỉnh phí khám, chữa bệnh 
cho người cai nghiện do bảo hiểm y tể chỉ trả theo quy định. Trường hợp 
người oai nghiện không có bảo híẻm y tế thì kinh phí khám, chữa bệnh cho 
người cai nghiện do ngân sách Nhà nước đảtn bảo, thanh toán theo chì phí 
thực té plìát sinh và hóa đơạ, chứng từ hợp pháp. 

e) Hỗ trợ chi phí đưa, đỏn ngưòi cai nghiện trong trường hợp bị ốm 
nặng vượt quá kliả năng điều ưị của cơ sở cai nghiện được đưa đến bệnh viện 
đĩều irị: 
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HỖ trợ tiền tàu xe hùặc thuê phương tiện vận chuyền đưa, đón ngưủỉ 
caỉ nghiện: mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thững áp dụng tại đia 
phượng. Trưừng hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị. mửc ho trợ 
bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giói hãnh chỉnh và giả xăng 
tại thời điểm vận chuyển. Trưìrng hợp thuê xe bôĩi ngoài thì giá thuê xe theo 
hợp dồng thỏa thuận* phù hợp với giả cả trên địa bàn tại thời điểm thuê. Thử 
truồng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc quyết định bố ưí phương 
tiện, thui xe bẻn ngoài đâm bào tiết kiệm* hiệu quả. 

g) HỒ trự học vãn hóa; mức chỉ theo chi phí thực tế phát sinh vã hóa 
đơn, chứng từ họp pháp; nộ í dung chi theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông 
tư số 62/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

h) HỖ trợ một lần học nghề đố ĩ với người cai nghiện chưa có nghề hoặc 
cỏ nghề nhưng không phù hợp? có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 
03 tháng (không hỗ trợ đối vớỉ trường hợp cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập từ lần thứ hai trớ lẽn đã được học nghề): thanh toán theo chi phi 
thực tế phái; sinli và hóa đơn, chứng tù' hợp pháp, 

i) HỖ trự chi phí mai táng đối với trường hợp chết trong thời gian caỉ 
nghiện tại cơ sở mà không có thần nhân hoặc thân nhân không đến nhận trứng 
vòng 24 giờ kể từ thời điềm đối tượng chết: mức hô trợ tối thiểu bằng 20 lần 
mức chuẩn trợ giúp XỀ hộĩ liieo Nghị định số 20/202 l/NĐ-CP ngày 15 thầng 

3 năm 2021 quy đỉnh vè chính sách trự giúp xã liội đối với đốì tượng bảo trợ 
xẩ hội, thanh toán theo chi phí thực li phát shh và hỏa đơn chứng từ hợp pháp. 

k) Hỗ trự chi phí khám sức khỏe định kỳ 06 thống/lần: mức chỉ theo giá 
dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẳm quyền quyết định đái 
vứí cơ sở khám bệnh, chữa bênh cồng lập, thanh toán theo chi phí thực tế phát 
sính và hóa đơn chứng từ hợp pháp. 

1) HỖ trợ tiền diện, nước sinh hoạt: múc chi theo thực tế phát sính và 
hóa đoẸỊg chứng tù hợp pháp, nliưng tối đa không vượt mức ì 00,000 
đồng/ngiĩòi/thảng. 
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m) Hỗ trợ chi phí tả chức hoạt động văn hóa, van nghệ, thể đực, thể 
thao> đọc Sách, báũ, xem truyền hình và các hoạt động vui chơỉ giảỉ trí khác 
ngoài thòi gian học tập và lao động: thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh 
vả hóa dơn chứng tù' hợp pháp, tối thiểu 100.000 đồng/tigười/nãra. 

n) Hỗ trợ đua ntgưòi đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở caỉ nghiện ma 
túy công ỉập và dira người cai nghiện chấp hành xong thời gian cai ĩighiệri trở 
vè địa phuơng nơi cư trú: 

- Mức hỗ trợ tiền ãn trong những ngày đi đườĩig: 70.000 
đồng/ngưòi/ngảy, tối đa không quá 03 ngày. 

- Mức hỗ trợ tiền tàu xe: theo giá phương tiện công cộng phổ thông 
hoặc bố trí bằng phương tiện của đơn vị, mức ho trợ bằng 0,2 lít xăĩig/km tính 
theo khoảng cách địa gĩửỉ hãnh chứih và giá xăng tại thời điểm vận chuyển 
hoặc thuê xe theo hợp dồng thỏa thuận, phù hợp với giá cà trên địa bàn tại 
thời đỉểm thuê. 

- Hỗ trợ quần, ảo (néu hộ lđiông cố); Oỉ bộ, thanh toán theo chi phí 
thực tế phát sinh và hóa đữnf chứng từ hợp pháp, nhưng tối da không virợt 
mưc 300.000 đèĩig/ngưòả. 

3.2. Hỗ trợ đố ĩ vớỉ người nghiện ma tủy cai ĩighỉện ma tủy tự nguyện 
tại gía đình., cộng đồng có nhu cầu thực hiện cai nghiện Vại cơ sở cai nghiện 
ma tày công lạp của Thành phố Hồ Chi Mỉnii; 

Chi hỗ trợ 01 (một) lần kinhplií cai nghiện đối với ngườỉ caỉ nghiện ma 
túy tự nguyện tại gỉa đỉnh, cộng đông cỏ nhu cầu thục hiện cai nghiện tại cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập cùa Thành phố Hồ Chí Minh khí hoàn thành ít 
nhất 03 (ba) gĩai doạti theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điêu 24 của 
Nghị định số 116/2021/NB-CP; thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh và 
hóa dơn, chứng tù hợp pháp, nhưng tối đa không quá 3,5 lần mức lương cơ sở 
hiện hành. 

4, HỖ trợ đối với nguời sủ dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo 
thú tục hành chỉnh để xác đình tình trạng nghiện ma túy tại cơ sỡ .cai nghiện 
ma tây công lập của Thành phổ Hồ Chí Minh: 

a) Hỗ trự tiền ãn hàng ngày là 0,027 mức lương cơ sở hiện hành. Mức 
hồ trợ tiền ãn thêm trong Ngày Lễj tểt Dương iịch (néu có) không quá 03 lần 
tiêu chuản ngày thường; mức hỗ trợ tiền Su thêm các ngày tét Nguyên đán 
(nếu cỏ) không quá 05 lần tiêu chuẳả ngày thường; chế độ ãiL trong những 
ngày bị ốm theo chí dịnh của nhốn, viên y tế điều trị, nhưng khổng thấp hơn 
03 lần tiêu chuẩn ngày thường. 
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b) HỖ trợ tiền điện, nước sinh hoạt: mức chi theo thực tế phát sinh vả 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhưng tối đa không vượt mức 100,000 
đồng/người/thảng. 

c) HỖ trợ tiền chăn, màn, chiếu gối, quần áo, đồ dừng sinh hoại; cá nhân 
vả hẩng vệ sình đối với nữ: mức chi theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn? 

chứiig từ hợp phápi nhưng tối đa không vượt mức 700,000 đồng/người/lần, 

d) Hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tàm thần và điều 
trị các bệnh cơ hội khác (nếu có) theo theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y 
tế; Mức chì theo giá dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh hiện hành do Cữ quan có 
thầm quyền qnyểt đinh đổí với cơ sở khám bệnhj ehữa bệnh công lậpH 

Điều 3* Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân 
sách nhả nước. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ũy ban nhân dân Thành phố: 

- Tổ chức triển khai thực hiện cổ hiệu quả Nghị quyết này. 

- Tổ chức rả soát Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 
năm 2022 của Bộ Tài chỉnh quy định việc quản lý vả sử dụng kinh phí Sự 
nghiệp từ ngân sách nhả nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 
ca sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cồng; tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gia đỉnh, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy vầ quàn lỹ sau cai n&hĩện ma 
túy đẻ kịp thời trình Hộ í đồng nhân dân Thành phố xem xẻt> điều chinh, bổ 
sung các chế độ liên quan, các đố ì tuợng khác ngoàĩ các đổ ỉ tượng được quy 
định tạỉ khoản 2, Đỉềư 1 Nghị quyểt này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu 
và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ giám sát chặt chẽ quá trình tồ 
chức thực hiện Nghị quyết này. 
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Đỉều 5v Hiệu lực thi hành 

íi Các chá độ ho trợ đói với người cai nghiện TTia túy quy định tại 
Nghị quyết số ỉ6/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 nãm 2015 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố vể chế độ hỗ trợ đối vứĩ người lìghiện nia túy cai 
nghiện ma túy tại gia dinh, tại cộng đồng Irên áịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, Nghị quyẻt số Ỉ0/2Ũ19/NQ-IỈ0ND ngày 13 thặng 7 nám 2019 của 
Hội dồng nhân dân Thủnh phố về chể độ hỗ trợ cho ngưừỉ caí nghiện ma 
tủy bất buộc tại cộng đồng trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh và Nghị 
quyết sổ 12/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 cùa Hội dồng 
nhân dân Thảnh phổ về chỉnh sách hỗ trợ đối với ngưừi cai nghiện ôia túy 
tự nguyện tại giạ đìrih; tại cộng đồng và tại cơ sờ cai nghiện ma tứỵ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực thi hành. 

2. Nghỉ quyẻt này đã đuợc Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí 
Minh Khóa X, Kỷ họp thứ 12 thống qua ngày 11 tháng 11 nãm 2023 và có 
hiệu lực từ ngảy 01 thảng 01 năm 2024.A 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1 1 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phuơng ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật sửa đôi, bẻ sung một số điều của Luật Tỏ chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nấm 20Ỉ5; 
Luật sửa đồi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phợm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 nãm 2020; 

Căn cứ Luật Ngăn sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Cân cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bán quy phạm pháp luật, Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 cửa Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của Nghị định số 
34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 20Ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiết một 
sô điêu và biện pháp thì hành Luật Ban hành vãn bán quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21 tháng ỉ2 năm 20Ỉ6 của 
Chính phủ quy định chi tìếí thi hành một số điều cùa Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trĩnh số 5507/TTr-UBND ngày 07 tháng ỉ ỉ năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi ho trợ cộng tác 
viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; Bảo cáo thẩm 
tra sô ỈOỈỈ/BC-HĐND ngày 10 tháng ỉ ỉ năm 2023 củo Ban Vãn hóa - Xã hội 
Hội đông nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đợi biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố tại kỳ họp; 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điẺu chỉnh 

NgE4 tỊiiyêt này quy địiiii mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng 
trẻn địa bàn Thảììli phố Hồ Chí MinlL 

Điều 2. ĐÁi tưọng áp dụng 

Cộng tác viền sức khỏe cộng đồng vầ các cơ quan? tổ chức. cá nhân có 
liên quan. 

Đtềii 3, Mức chi hỗ trọ- cộng tác vicn sức khóe cọng đồng 

1 „ Cộĩig lác viẻn sức khoe cộng đồng thuộc thành phố Thủ Đức và 16 quận 
được hường mức hỗ trợ là 500.000 dồng/ngirời/tháng và cộng lác viên súc khỏe 
cộng đồng thuộc 5 huyện được hườn ti mức hỗ trợ lả 550,000 ổồng/ugirờí/thủiig. 

2. HỔ trợ một phàn kinh phí mưa thẻ báo hiêin y tế hệ gia đình dối với các 
íỊỊĩờạag hợp cộng táo viên sức khỏe cộng dồng chưa cỏ the bào bĩ êm y tế là 
3 Ũ Ũ.000 đoníỊ/ngurời/riãirL 

ĐĨẺU 4, Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí tliực hiện: ngân sách nhà nưức đảm báo theo phân cẩp 
neần sách hiện ìiànli. 

ĐiẺu 5, TỒ chúc thục hiện 

1. Giao ủy ban nhân dâu Thành phố tổ cliửc triển kliai tlụrc hiện hiệu quà 
Nghi quyết này, 

2. Thường trực Hộ í đồng nhân dân Thảnh phố, cãc Ba II Hội đồng nhân dân 
Thànlì phố, Tổ dại biểu và (lại biêu Hội Ểếùg nhân dân Thẩbh phô giám sát chặt 
chẽ qui trinh tổ clìửc triẻn khai thực hiện NỊỊiị quyểi náy. 

Nghi quyết náy đã được Hội đồng nhấn dân Thảnh phổ Hồ Clìí Minh 
Khóa Xy kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày 11 thặng 11 năm 2Ũ23 vá cỏ hiệu 
lục từ ngày 0Ì Lliảrig 01 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.12.2023 09:23:49 +07:00 

22 CÔNG BÁO/Số 272+273/Ngày 01-12-2023 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/2023/QĐ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Vê quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng ố năm 20ỉ5,ắ 

Luật sửa đối, bẻ sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tẻ chức 
chỉnh quyền địa phưcmg ngày 22 tháng ỉỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉvật ngày 22 thảng 6 nấm 20í5; 
Luật sửa đôi, hô sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày ỉ 8 tháng 6 năm 20 ỉ 3; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày^ 2 ỉ tháng 12 năm 2016 của 
Chỉnh phủ về Quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều về Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 08/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 20ỉ4 của Chỉrửĩ phủ 
quy định chi tiết và hướng dan thỉ hành một sổ điều của Liỉột Khoa học vả công nghệ; 

Căn cứ híẹhị định số 95/20Ỉ4/NĐ-CP ngậy ỉ 7 tháng Ỉ0 nâm 20ỉ4 cứa Chỉnh phủ 
quy định về đầu tư và cơ chế tài chỉnh đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư sổ 03/2023/TT-BTC ngày ỉ 0 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh quy định ỉập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

^ Căn cứ Thông tư số 02/2023/ĨT-ẼKHCN ngậy 08 tháng 5 nâm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về hưóng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ 
công tác xây dựng ảựíoân thực hiện nhiệm vụ khoa học vồ công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước; 
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Xét Tờ trình số 536ỉ/TTr-UBNp ngày 30 thảng 10 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hô Chí Minh về ban hành Nghị quyết quy định mức chi lộp 
dụ toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ kỉnh phí ngân sách nhà nước 
Thành phố Hồ Chỉ Mmh\ Báo cáo thẩn, tra sỗ 10ỉ 3/BC-ỈS)ND ngày ỉ 0 ỉháng ỉ ỉ năm 2023 
cùa Ban Kinh tế - Ngần sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ý kỉển 
thảo luận của đợi biêu Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊỉ 
Điều 1- Phạm vi điều chỉnh, đối tưọiìg, nguyên tắc áp dụng 
L Phạm vi điều chỉnh 

Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
từ kính phí ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp đụng 
a) Các cơ quan quân lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Thành phố Hổ Chí Minh, 
b) Các tồ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách Thảnh phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân khác cỏ liên quan, 
3, Nguyên tắc áp dụng 
Các nội dung khác liên quan đến lập dự toán, quản lý sử đụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách Thành phố Hồ Chí Mỉnh thực hiện nhiệm vụ khoa học và cồng nghệ 
không quy định cụ thể tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 
03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
lập dụ toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ (viết tẳt là Thông tư số 03/2023/TT-BTC), Thông tư 
số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng 
dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhả nước 
(viết tắt là Thông tư sổ 02/2023/TT-BKHCN) và các vãn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Định mức chi 
1. Định mức chi thù lao cho cãc thành viên tham gia nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ 
a) Chủ nhiệm nhiệm vụ: 40.000,000 đồng/ngưòì/tháng; 
b) Thư ký khoa học: 12.000.000 đồng/người/tháng; 

c) Thành viên thực hiện chính: 32.000.000 đồng/ngưùì/tháng; 
d) Thành viên: 16.000,000 đồng/người/tháng; 
đ) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ; 8.000.000 đồng/người/tháng. 
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Dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ thục hiện theo 
huống dẫn của Bộ Khoa học vã Cồng nghệ tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN, 

2. Định mức chì thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đâm khoa học 

a) Ngươi chủ trì: 2.000.000 đồng/buổi hội thảo; 

b) Thư ký hội thảo khứa họcs diễn đàn, tọa đàm khoa học; 500.000 đồng/buổi; 

c) Báo cáo viền trình bày tai hội thảo khoa học, dĩễn đản, tọa đảm khoa học: 
3,000.000 đồng/báo cáo; 

d) Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đề nghị viết báo cáo 
nhưng không trình bảy tại hội thảo: L500.000 đồng/báo cáo; 

đ) Thành viên tham gia hội thảo khoa học^ diễn đàn, tọa đàm khoa học; 
300.000 đồng/thành vìên/buổĩ, 

3. Định mức chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và cống nghệ 
a) Chi tiền thù lao 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung công yiệc Đơn vỉ tính • Mửc chỉ 

1 
Clũ tu vẩn xấc đinh nhiêm vụ khữa học và 
công nghệ 

a Chì họp Hội đồng tu' vấn xác định nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ Hộ ỉ đồng 

Chủ tịch hội đồng 1,500.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 1.000.000 

Thư ký khoa học 300.000 

Thư ký hành chítih 300.000 

Đạì bĩểu được mời tham dự 200.000 

b Chi nhận xẻĩ đánh giá 01 phiếu nhận 
xét đánh gỉá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hộỉ đồng 500.000 

Nhận xét đánh giá cửa ủy viên phản biện 
trong Hội đồng 700.000 
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c 
Chi thù lao xây dụng yêu cầu đặt hàng đốì vói 
các nhiệm vụ đề xuất thực hiện 

Nhiệm vụ 

Chủ tịch hội đồng 700.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 500.000 

2 
Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức, £ẺÁ nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học 
và công nghê 

TT Nội đung công việc Đơn vị tính Mức chi 

a 
Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 
tô chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 

Hội đồng 

Chủ tịch Hội đồng 1.800,000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên Hội đồng 1.500.000 

Thư ký khoa học 300.000 

Thư ký hành chính 300.000 

Đại biểu được mời tham dự 200.000 

b Chi nhận xét đảnh giá 01 phiếu nhận 
xét đánh giá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 700.000 

Nhận xét đánh giá của ủy viển phản biên 
trong Hội đồng 1.000.000 

3 Chỉ tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a Chi họp Hội đồng nghiệm thu Nhĩệm vụ 

Chù tịch hội đồng 1.800.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng ỉ.500,000 
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Thư ký khoa học 300.000 

Thư ký hành chính 300.000 

Đạí biểu được mời tham dự 200.000 

b Chi nhận xét đánh giá 01 phiếu nhận 
xét đánh giá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 700.000 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hộ í đồng 1.000.000 

TT Nội dung công viêc Đơn vị tính Mức chi 

4 Chi thù lao chuyên gia xử lý các vấn đề kỹ 
thuât hỗ trơ cho hoat đông của Hôi đổng. 

r * n r o '• :D 
Chuyên gia 1.500.000 

b) Dự toán chi tiền công cho Hội đồng đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 
chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn lthác được quy định tại Quy chê Quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh 
được áp dụng bằng 50% mức chi cho Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu quy định 
tại điểm a Khoản 3 Điều này. 

c) Dự toán chi họp tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
(nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lưọttg thành viên tham, gia đánh giả với mức chi 
bằng 50% mức chi cho Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu quy định tại điểm a 
Khoản 3 Điều này. 

đ) Dự toán chi thuê chuyên gia độc lập được tính bằng 5 lân mức chi thù lao 
(gồm tiền họp Hội đồng của Chủ tịch Hội đồng và chi nhận xét đánh giá của ủy viên 
phản biện trong Hội đồng) của Hội đồng tương ứng quy định tại điểm a Khoản 3 
Điều này và do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
quyết định và chịu trách nhiệm, 

4. Định mức chi tiền thù lao của Tổ thẳm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
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Đơn vị Ìíììk: đồng 
TT Nội dung Đơn vi tính Mức chỉ 

1 Tổ trương tổ thẩm định Nhiệm vụ 1.000.000 

2 Thành viên tổ thẩm định Nhiệm vụ 700.000 

3 Thư ký hành chính Nhiệm vụ 300.000 

4 Đại biểu được mồi tham dự Nhiệm vụ 200.000 

Điều 3. Nguồn kinh phí 

Kinh phí bẫó đảm lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lừ 
kình phi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh được chi từ nguồn chi Sự nghiệp khoa học 
và công nghệ thuộc ngân sách Thành phố. 

Điều 4, Tổ chức thực hiện 

ĩ. Giao ủy ban nhân dân Thảnh phố tóấn khai và tổ chửc thực hiện 
Nghị quyết này thống nhất trêu địa bàn Thảtih phô ăầm, bảo hiệu quả, công khai, 
minh bạch theo quy định pháp luật. 

2. Thuòng trực Hội đồng nhân dân Thành phổJ các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phổa các Tổ đại biểu yà đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quá trinh tổ chức triển khai, thực hiận Nghị quyết này. 

3. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bồ 5ung, 
thay thế thỉ thực hiện theo các văn bản sửa đồi, bồ sung hoặc thay thể đó. 

4. Đối vớỉ các nhiệm vụ khoa học vả công nghệ đã được cấp có thẩm quyền 
phê duỵệi nhiệm vụ truớc ngàỵ Nghị quyết nảy có hiệu lực thi hành thi tĩểp tục áp dụng 
tlieo các quy định tại thời đỉêm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết thúc thời gian 
thực hiện nhiệm vạ 

Nghị quyết nảy dã được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 1 ] tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực thi hànli 
từ ngày 21 tháng 1 ] năm 2023Ế. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND Quận 8, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ Quận 8 tại Tờ trình số 1764/TTr-NV ngày 17 tháng 
11 năm 2023 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp Quận 8 tại Báo cáo số 152/BC-
TP ngày 13 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 
2023; thay thế Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Quận 8 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 
8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Trần Thanh Tùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 

(Kèm theo Quyết định sô 01/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 8) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quy 
chế phối hơp và tổ chức của Phòng Nôi vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 8. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, 
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công 
chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 
cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa 
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phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức 
cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp 
(tổ chức dưới phường, xã, thị trấn); tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, 
lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng. 

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành 
sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, 
đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 
Sở Nội vụ. 

3 Trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ đặt tại số 04 đường Dương Quang Đông, 
Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương II 
NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận: 

Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn; 

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ 
cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 
phường; 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội 
vụ. 

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo 
của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của Đảng và của pháp 
luật. 
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3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông 
tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Về tổ chức bộ máy: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố) xem xét, 
quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân quận. 

b) Thẩm định đối với các dự thảo văn bản: 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan hành chính 
(bao gồm cơ quan chuyên môn và cơ quan hành chính khác), đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận (trừ trường hợp pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác về cơ quan thẩm định); 

Thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành thuộc 
thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của 
pháp luật. 

5. Về vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
quận; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền hoặc trình 
Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản 
lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch biên chế công chức hàng 
năm hoặc điều chỉnh biên chế công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân 
dân các phường thực hiện chính quyền đô thị; 

Thực hiện giao biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân 
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dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện chính quyền đô thị trong tổng số 
biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp quản lý của Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

c) Tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân 
dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện chính quyền đô thị; tổng hợp số 
lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên 
trách làm việc tại Ủy ban nhân dân phường trình Ủy ban nhân dân quận gửi Sở Nội 
vụ tổng hợp chung theo quy định của pháp luật. 

6. Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo 
đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận. Trình Ủy 
ban nhân dân quận phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm 
vi quản lý. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch số lượng người làm việc 
của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản 
lý; 

Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với từng 
đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý 
sau khi được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

c) Tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài 
chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Ủy ban nhân dân quận gửi Sở Nội 
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vụ theo quy định của pháp luật. 

7. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền 
thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác do Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân Thành phố) quy định và các thu 
nhập khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt 
động không chuyên trách ở phường: 

Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định pháp luật; các 
thu nhập khác, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 
người hoạt động không chuyên trách ở phường. 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng 
bậc lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, 
sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác do Hội đồng 
nhân dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định của pháp luật đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, 
thị trấn, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền 
lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ 
khác do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định 
của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 
trách ở phường, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa 
phương. 

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ: 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận: 

Quyết định hoặc các văn bản phân công các cơ quan, đơn vị cùng cấp thuộc Ủy 
ban nhân dân quận chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của công 
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tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ hoàn thành các nhiệm vụ 
được giao; 

Quyết định các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế 
độ công chức, công vụ trên địa bàn; khắc phục hạn chế và nâng cao chỉ số cải cách 
hành chính hàng năm. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: theo dõi, kiểm tra các cơ quan, 
đơn vị cùng cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác cải cách hành 
chính, cải cách chế độ công chức, công vụ trên địa bàn; khen thưởng, động viên 
các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính theo 
quy định. 

9. Về chính quyền địa phương: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp 
trên; 

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, 
luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận; 

Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia 
tách khu phố; đặt tên, đổi tên khu phố trên địa bàn; 

Triển khai thực hiện công tác dân chủ ở phường và trong cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác dân vận của chính quyền theo quy định 
của Đảng, của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 
dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường; việc điều động, tạm đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân phường và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo quy định 
của pháp luật. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện 
quản lý nhà nước đối với Khu phố theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý 
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của địa phương. 

10. về địa giới đơn vị hành chính: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đề án thành lập, giải thể, nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính và giải 
quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính quận, phường; việc công 
nhận phân loại đơn vị hành chính quận, phường; 

b) Quản lý hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới đơn vị hành chính của quận, phường 
ở địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước 
cấp trên. 

c) Triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến địa giới đơn vị hành 
chính sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. 

11. về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động 
không chuyên trách ở phường và khu phố: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 
trách ở phường, khu phố thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận 
theo quy định của Đảng, của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

b) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và phân 
cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

12. về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về hội, quỹ 
xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước theo quy định của pháp luật, 
phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

13. về văn thư, lưu trữ nhà nước 
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ nhà nước đối với các cơ quan, 
tổ chức ở quận, phường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa 
phương. 

14. Về tín ngưỡng, tôn giáo 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không 
phải là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được 
đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. 

b) Giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của 
pháp luật, phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở 
Nội vụ. 

15. về thanh niên: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế 
hoạch, dự án, đề án phát triển thanh niên tại địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; 

Thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây 
dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng 
năm và từng giai đoạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
thanh niên. 

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, 
chính sách đối với thanh niên; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

c) Quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát triển 
thanh niên tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

16. về thi đua, khen thưởng: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức các phong trào thi đua và 
triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi 
đua, khen thưởng trên địa bàn. 
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b) Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân ở địa phương, 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có 
thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định 
của pháp luật. 

d) Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. 

17. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị cùng cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn về công tác nội vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý 
của địa phương. 

18. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với các lĩnh vực do Phòng Nội 
vụ phụ trách để kịp thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy 
định pháp luật hiện hành. 

19. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu 
trữ hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Phòng Nội vụ. 

20. Tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đối với lĩnh 
vực được giao quản lý. Thực hiện việc thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận, Sở Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

21. Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Phòng Nội vụ theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

23. Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ tại Phòng 
Nội vụ. 

24. Kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và xử lý 
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theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực 
được giao theo quy định của pháp luật. 

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận giao và theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Điều 4. Trưởng phòng và các Phó Trưởng Phòng Nội vụ 

1. Phòng Nội vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Nội vụ có Trưởng 
phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy 
ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Phòng Phòng Nội vụ cho 
phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng Phòng Nội vụ là người đứng đầu Phòng Nội vụ do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Phòng Nội vụ theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban 
nhân dân quận. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định 
trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
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tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Phòng Nội vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và theo quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân quận, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Trưởng Phòng Nội vụ ban hành và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc 
của Phòng. 

3. Trưởng Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Phòng Nội vụ và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ 
chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

4. Trưởng Phòng Nội vụ có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của 
Phòng Nội vụ; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối 
hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải 
quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội 
vụ. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 
trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân 
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quận và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể công chức 
một lần trong tháng. 

Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công 
việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực 
tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu 
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên 
môn của Phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Nội vụ 

Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Nội vụ, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và 
theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban 
nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, 
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách và phải thường xuyên báo cáo với 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được 
phân công; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về 
nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên 
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy 

Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy trong việc giải quyết những 
vấn đề về tổ chức cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý theo yêu cầu của Thường trực 
Ủy ban nhân dân quận (đề bạt, bổ nhiệm, xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo, đào 
tạo lại cán bộ, công chức, viên chức) đồng thời thường xuyên liên hệ với Ban Tổ 
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chức Quận ủy để nắm được chủ trương của cấp ủy qua từng thời kỳ về công tác tổ 
chức và cán bộ, qua đó có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 
Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Nội vụ quận tập hợp các ý 
kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự 
nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến 
nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình 
bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo 
thẩm quyền. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân phường 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 
các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, 
lĩnh vực công tác do Phòng quản lý. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. T rách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai và tổ 
chức thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Nội vụ trên địa bàn quận. 

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương có trách 
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nhiệm phối hợp thực hiện đúng nội dung Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm 
quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi 
cho phù hợp./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 70/2023/NQ-HĐND Thành phô Thủ Đức, ngày 29 tháng 8 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 2, QUẬN 9 VÀ QUẬN THỦ ĐỨC BAN HÀNH 
ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN 

THUỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

- Cãn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Cãn cứ Luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

- Cãn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành vãn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Cãn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành vãn bản quy 
phạm pháp luật; 

- Cãn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; 

- Xét Tờ trình sô 168 /TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ban pháp chế 
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của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức về việc đề xuất bãi bỏ các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức ban hành đã hết thời gian 
thực hiện, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết đã hết thời gian thực hiện do Hội đồng 
nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức ban hành (Có danh mục vãn bản đính 
kèm). 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức 
thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phước Hưng 



DANH MỤC VÃN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC QUẬN 2, QUẬN 9 VÀ QUẬN THỦ ĐỨC 

BAN HÀNH ĐỀ XUẤT BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyêt sô 70/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2023 
của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phô Thủ Đức) 

Tổng số: 31 vãn bản 

STT Tên loại 
vãn bản 

r 
A 1 r 1 • /\ số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 
ban hành 

Tên gọi của vãn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

1 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 
tháng cuối năm 2006. 

21/7/2006 

2 Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về quyết toán ngân sách năm 2005. 21/7/2006 

3 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về điều chỉnh ngân sách năm 2006. 21/7/2006 

4 Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 18/7/2007 



5 Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 18/7/2007 

6 Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2007. 

18/7/2007 

7 Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. 18/7/2007 

8 Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

Về điều chỉnh bổ sung quy hoạch vị trí cổ động chính 
trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 2 giai 
đoạn 2007 - 2010. 

18/7/2007 

9 Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND 
20/12/2007 

về dự toán ngân sách năm 2008. 27/12/2007 

10 Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 18/1/2008 

11 Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. 18/1/2008 

12 Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008. 18/1/2008 

13 Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 18/1/2008 
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14 Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

Về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 
2006. 

18/1/2008 

15 Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. 18/1/2008 

16 Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008. 18/1/2008 

17 Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2008. 

18/1/2008 

18 Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND 
07/07/2006 

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng 
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đât 5 năm (2006­
2010) của quận 1. 

7/7/2006 

19 Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND 
14/12/2007 

Về quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực 
hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân 
sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2008. 

21/12/2007 

20 Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
năm 2008. 

4/1/2008 

21 Nghị quyết 57/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng 
nhân dân năm 2008. 

4/1/2008 
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22 Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND 
24/07/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 
tháng cuối năm 2008. 

31/7/2008 

23 Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND 
24/07/2008 

về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực 
hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008. 

31/7/2008 

24 Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
năm 2009. 

24/12/2008 

25 Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán 
phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2009. 

24/12/2008 

26 Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng 
nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ. 

24/12/2008 

27 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 25/7/2007 

28 Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu 
năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng 
cuối năm 2007. 

25/7/2007 

29 Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 25/7/2007 

30 Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND 
21/12/2007 

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III. 28/12/2007 
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31 Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân 28/12/2007 
21/12/2007 sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân 

bổ ngân sách năm 2008. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2023/NQ-HĐND Thành phô Thủ Đức, ngày 22 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH. 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

- Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Xét Tờ trình sô 289/Ttr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân thành phô Thủ Đức và Báo cáo thâm tra sô 211/BC-HĐND ngày 20 tháng 9 
năm 2023 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phô Thủ Đức, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điêu 1. Bãi bỏ các Nghị quyêt không còn phù hợp với tình hình phát triên kinh 
tê - xã hội theo Nghị quyêt số 1111/NQ-UBTVQH, gồm: 

- Nghị quyêt số 11/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng nhân 
dân Quận 2 về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, 
dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Quận 2 đên năm 2010; 

- Nghị quyêt số 58/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân Quận 9 về đồ án quy hoạch chung xây dựng (1/5.000) Cù lao Long Phước, 
phường Long Phước đên năm 2020; 

- Nghị quyêt số 59/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân Quận 9 về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 
1/10.000) Quận 9 đên năm 2020; 

- Nghị quyêt số 60/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân Quận 9 về quy hoạch phát triên mạng lưới các công trình giáo dục 
phổ thông trên địa bàn Quận đên năm 2020. 

Điêu 2. Điêu khoản thi hành 

Nghị quyêt này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức thông 
qua ngày 22 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2023./. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Thái Mỹ Diện 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 526/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 09 tháng 11 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ 04 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

ban hành trước ngày 01 tháng 07 năm 2016 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

C-án cử Luật To chức chính quyền địa phương ngảỷ 19 íháng 6 năm 2ỒÍ5; 

Căn cứ Luậì sưa đói, bo sung một sé điều của Liịậỉ Tô chức. Chính phủ và 
Luật Tó chức chỉnh quyền địa phuễơỉĩg ngáy 22 ĩháng ĩ ỉ nậm 2019; 

Căn cứ Liiậỉ Bím hành vãn bàn quy phạm pháp Ỉỉỉậí ngày 22 tháng 6 nã?n 
20Ỉ5; 

Cùn cứ Luật nứa đểfị bo sung một sé diều của Luật Ban hành văn hàn qiỉy 
phạm pháp ỉuật ngày ỉ8 tháng Q năm 2020: 

Căn cử Nghị định số 34/2ỘỈ6/N0-CP ngày ì4 tháng 5 năm 20ì6 cua 
Chính phù Quy định chi tỉểi mật so điều và biện pháp thi hàỉỉh Luật ban hành 
yặn bản ị[uy phạm pháp ỉuạỆ 

Căn cứ Nghị định so Ỉ54/2Ồ20/NĐ-CP ngày 3! ỉháng Ỉ2 nám 2020 của 
Chính phu Sửa đoi, hồ sung mộỉ sỗ diều của Nghị định so 34/20ìố/ề^Đ-CP ngày 
ỉ4 ỉhâỉíg 5 nắm 2016 của Chính phủ quy địrih chi iiểt một ịữ điểu và biện pháp 
thì hành Lĩiậí Ban hành Ỷắn hán qưyphạm pháp, Ỉuậỉ; 

Cãỉi cử Nghị quyết sẻ Ỉ3Ỉ/202Q/OHỈ4 ngày 16 thảng ỉ ỉ tiền 2020 của 
Quắc hội (khỏa Xỉ V) về tô chức chỉnh quyền đô thị lợi Thành phô Hô Chỉ Minh; 

Càn cị Nghị định số 30/2020/NĐ'CP ngày 05 thảng 3 nàm 2020 của 
Chỉnh phỉi về công ĩ ác vãn thư; 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Cân cứ Nghị định sồ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 íhártg 3 nấm 202ỉ của 
Chỉnh phu quy định chi tiết và biện pháp thì hành Nghị quyếí số Ỉ3Ỉ/2Ỡ20/QHỈ4 
ngày ỉ6 tháng n năm 2020 của Quắc hội về tể chức chỉnh quyền đô thị ỉạị 

Thành pho Hồ Chỉ Minh; 

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công vàn Sớ 42 ỉ8/BTP-VĐCXDPL 
ngày 28 tháng ỉ 1 năm 20ì6 về việc tra lời một so quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp ỉuật nấm 20] 5 và Nghị định sẩ 34/20ỈÓ/ND-CP; 

Thẽỡ đề nghị của Trưởng phỏng Tư pháp tại Tờ trình sô 825/TTr-TP ngày 
27 tháng 10 năm 202ĩ về việc ban hành quyết định bà ị bỏ 04 Chi thị quy phạm 
pháp ỉuậí dỡ ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành trước ngày 01 tháng 1 
năm 2016. 

QƯYẾTĐỊNH: 

Diều 1. Bãi bỏ toàn bộ 04 Chi thị do úy ban nhân dân quận Tân Bỉnli 
ban hành 

Bài bỏ toàn bộ 04 Chỉ thi quy phạm pháp luật do ủy batì nhân dân quận 
Tân Binh ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 như sau: 

1. Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình về việc tãng cương thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phâm trên địa bàn quận, 

2- Chỉ thị sả 06/2007 CT-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của ùy ban 
nhân dân quận Tân Binh về thực hiện các giải pháp c!ẽ kéo gỉàm tai nạn giao 
thông trên địa bàn quận tro ne 6 tháng cuối năm 2007, 

3, Chỉ thì số 08/2007/CT-UBND ngày 30 tháng 8 nlm 2007 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình về việc tâng cường các biện phảp phòng chống sốt xuất 
huyết trên địa bàn quận. 

4, Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 16 tháng 3 nàiĩi 201 ] cùa ủy ban 
nhân dân quặn Tân Bình về triền khai thực hiện Nghị quyết số l I/NQ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2011 cùa Chính phủ về những giải pháp chủ yếu lập trung 
kiềm chế lạm phái, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu thực 
hiện thắng lợi các chi tiêu kinh tế - xâ hội. ngân sách quận năm 201 K 
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Điều 2, Hiệu lực thi hành 
t * 

Quyệt dịnh nàv cỏ hiệu lực kê từ ngây ky. 

Diều 3. Tổ chức thực hiện 

Chảnh Vãn phòng ủy ban nhan dân quận, Thừ trưởng các cơ quan, đơn vị 
thuộc quậĩi và Chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phương chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết đĩnh này./. Ặ.. ...—Lr-

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Bá Thành 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 212/HĐND Thành phố Thủ Đức, ngày 22 tháng 9 nãm 2023 

V/v đính chính số ban hành 

Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND 
ngày 29/8/2023 cua Hộii đồng 

nhân dân thành phố Thu Đức 

K ỉnh gử i :  

- Sở Tư pháp Thảnh phố Hổ Chí Minh: 
- Thường trực Thành uy Thú Đúc; 
- Thường trực I lội dồng nhàn dân ihành phố Thú Đức; 
- Thường trực Uy ban nhàn đân thủnh phố Thu Đức 
- Ban Thường trực Uy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thành phố Thu Đức; 
- Văn phòng I lội đồng nhân dãn và ủy ban nhân dân thầnh phố Thú Đức, 

Ngày 29 tháng 8 năm 2023. Hội đồng nhân dân thành phố Thu Đức dà 
phát hành Nghi quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 29 thảng 8 năm 2023 cua 
Ilọ, dong nhàn dân thành phò I hu Dức vê việc Bãì bo toàn bộ các nghị quyết dã 
hêt thời gian thực hiện da Hội đồng nhản dân Quận 2, Quận 9 và quạu Thu Đức 
ban hanh. Do sơ soi k\ thuạt trong việc dánh sô vân bán cỊuy phanì pháp Iuột và 
soạn thao, Họi dong nhan dan thanh phỏ xin ph(?p dính chính lại như sau* 

- Tại trang ] dòng thứ 3 từ trèn xuống viết lả: "Sổ: 70/2023/NQ-HĐND". 
Nay xin sửa lại tà : "Sổ: 01/2023/NQ-HĐNET. 

- Tại trang 2 tại dòng ó Lừ trẽn xuống, phía dưới "Nơi nhận" viết lả' "Như 
Điều 2'\ 

Nay xỉn sứa lại: bò cụm từ " Như Diều 2". 

- Các nội dung khác của văn bản vẫn giữ nguyên./. 



CÔNG BÁO/Số 272+273/Ngày 01-12-2023 57 
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Thái Mỹ Diện 
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ỦY BAN NHẢN DAN HUYỆN BINH CHANH 

ỦY BAN NHẢN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10553/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh ban hành còn hiệu lực pháp luật 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHẢN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH • • 

Căn cứ Luật Tố chức chỉnh quyền địa phương nãm 2015; 

Cản cử Luật sửa đôi, bố sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ vờ 
Luật Tỏ chức chính quyển địa phương năm 20 ì 9ậ, 

Cãi ĩ cứ Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật năm 20 ỉ 5 và Luật sửa 
đôi, bô sung một sô điêu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căỉi cứ Nghị định Sớ 34/20Ỉ6/ND-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chỉ tìêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bàn 
quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 năm 2020 của Chính 
phú về sửa đôi, bô sung một số dièu Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 
5 năm 20Ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chì tiết một số điều và bỉệỆm phập thi hành 
Luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trướng phòng Tư pháp tại Tờ trình sổ 867/ĨTr-TP ngày 
18 thảng 9 năm 2023, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều Iẻ  Hay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đo ủy ban 
nhân dân huyện Binh Chánh ban hành còn hiệu lực pháp luật 

(Đỉnh kèm danh mục vãn bản) 
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Điều 2. Quyết địrili này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3, Chánh Văn phòng Hội đồng nhãn dân và ủy ban nhân dân Huyện 
Thù trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dan Huyện, Chù tịch ủỷ 
ban nhân dân xã, thị trấn và các tả chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiêm 
thi hành Quyết định này./.l^r • 

CHỦ TỊCH 

Võ Đức Thanh 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tư do - Hạnh phúc 

o 

Bình Chánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ÙY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LựC PHÁP LUẬT 
(Kèm theo Quyết định số 10553/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023) 

STT Tên lũrai 
vãn bản 

Số, ký hiệu; 
N«àv tibiing riiìm 

ban 
hânhvãti bàn 

Tên gọi văn bàn 
Trích Íyíu nội (ỉuiig eiía vắD bản 

Thủi điềm có 
hiệu lực Ghi dúi 

I. Lỉnh vực Giáo dục 

1 QiivẾl đinh 
05/2007/ỌD-UBNn 

Ngày 9/2/2007 

Vồ ví ộc ban hành chưang. trinh hành động chấn chinh và 
nâng cao chất lượng, hiệu quà đảo Lạo, gịậũ dục trên dĩa 
Ski huyện Bình Chárih 

1Ú/02/2G07 

Còn hiệu lực (sẽ 
(hực híộn bai bi) 
theo kiên nghị cli 11 
Phỗng Giảo dục Tíà 
Đả 11 tạo) 

2 Quycl rtịnh 
08/2fK)8/QLl-LJ]Wl) 

Ngày 24/6/2008 
Vo thảnh lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc úy ban 
nftân dân huyện Bình Chánh 

(M/07/08 Còn hiệu lực 

3 Quyết định 
02/20Í8/QĐ-UBNĐ 

Ngày 24/01/2018 

Ban hàn® Quy chỂ vể tô chức và hoại ilộng CÌVA Pliủrig 
Giáo dục và Đào tậ<3 thuộc Uy baín nhân hụyệs Ệình 
Chíinh 

01/02/20] s Cỏn hỉệu Jtjc 



4 Quỷềl định 
0 !/2(H 9/Q U-UBND 

ngấy 29/5/201 y 

Bq Sutìg Quy chá vể tổ chức vả hoại dộỉiLỊ cũii Phòiig Giảo 
ỉiụe vả Đào tạo 1Ỉ1UỘC ủy ban nliâti huyện Bìrih Chánh bon 
hàỉìh kèm theo QuỵỂt định số U2/2U18/QI)-LiliNl) Ngày 
24/01/201s 

] 0/06/20 ]y CỎJ1 hiệu lực 

[]. Liiih vực Tâi nguỷSỉn - Môi truờng 

5 Quyết ứ\íừì Ù6/2007/QĐ&BND 
Ngày 6/3/2007 

VẾ việc ibau hành Quv dịnli vè quảp lý tài nguyỂn nước 
trên đíặ bàn hnyẹn .Bình Chánh 

] 3/3/2007 Còn ỉiiộu lục 

6 ỌuyẻL tỉịnS 
04/2015.'q.[>UBND 

ngây 12/5/2015 

Ban hành quy dinh vè trinh Lự, Ihù lục kiểm đểitì bẳt buộc 
hiện trạiỊg nhà, dất vã tài sủn gán liền với ậẫặ đc phục vụ 
câng Lát bồi tlurờnu, hỗ Irợ, tứ í dinh cư khi nhà nước thu 
hồí đất tiên địa bản huyện Bình Chánh 

19/5/2015 Cùn hiệu lực 

1 Ềầ thị 
04/2010/CT-U13M D 

Ngày 10/6/2010 
về tăng cirùng công lác quản lí Nhả nuớc về mủi tnrộpg 
trẽn dịa bàn huyện Bình Chánti 

17/6/2010 

Cùn hiệu lựíí (Sề 
thực híCn bãi bỏ 

theo kiền nghị cua 
Phòng'rTải nguyên 

vả Môi tnrờngi 

% Quyết dịnh 
0  í  / 2 0 0 1 J  B  N D  

Ngày 24/6/2008 
VỀ thàíih Jập Phòng Tài ngiiyỄn \"à Môĩ trường thuộc ủy 
ban nhân dân huyện Ếinh Chảnh 

31/07/0 s Còn hiệu lực 



1 QuyỂt ;tịnh 
Í1Í>>20J2/QĐ-UI3NL) 

Ngày 06/6/2012 

về sứa đễụ bô sung một số nội dung của Chì thỊ 
03720 KVC1-UOND va Chi thị sổ 04/20] 0/CT-Ì JBNl> 
ig§ 10/6/2010 

13/6/20 12 

CỎJ1 liĩệu lực (Sẽ 
tìbỊực hiện bai bỏ 

theo kiổci nyhị ciia 
Phỏng TàinguyÉn 

vá Môi trưòlìg) 

10 Quyát ậịnh 
07/2(U7/QlMJiìNn 

1.1 gảy 10 thúng 1 ] 
năm 2017 

BaẺliãnh Quv chc về tả chức vằ hdíil động của Phòng Tài 
nguyễn và Môi trựặng Lhuộẹ Uy ban nhân đâạ huvện Binh 
Ch ánh 

20/11/201 7 Cỏn hiặt* lức 

ụ Quvel định ũểiÍ2019/QỆỈ-UBMD 
ngàý ũệỈ6/2ậ 19 

Bo sutig Quy ch Ế tẻ chức và hoại động CÙÌ1 Phòng Tài 
iigLiycti vá M.ÔÍ trưòng ban hkĩừi kèm theo Quyết định sổ 
Ố7/20Ì 7/ỘĐ-UBND ngày 10 ihátìg 11 nậm 2017 

1 7/0 6/2019 Còn hiíiỉ \ụx. 

I1L Lĩnh vục Kính tẾ 

12 QuýÊt địnb 13/2010/Qlì-UiiNn 
Ngày 20/9/20lũ 

VẺ thành lập phòng Elrilì te thuộc Uy ban nhân iậận huyện 
Bỉnh Chánh 

27/9/2010 Cửu hiệu ĩựe 

13 Qtiýết định 
14/2(1 ] 1 /QĐ-t,1 BNI ) 

Ngày 15/9/20 11 
về phê duyệt ĐÈ árj lỊpiig thôn mới xẩ Bĩnh Chánh, buyệri 
Bình Chánh giai đoạn 20 ỉ 1 -201 s 

22/9/20 ] 1 

Còn hiên lực 
(Sẽ tbực Jiiện bãi bỏ 

íhto dc Xuất CŨ11 

P h ỏ n g  K i n h  tế )  

14 OuyeL d i n h  
15/20] ƯQĐ-UBND 

Ngầỵ ì 5/9/20 E1 
về phê duyệt ĐỀ án nóng thôii mói xã Bình Lợi, huyện 
Bình Chánh giai $ồạn 201 ] - 2G1 5 

22/9/201 1 

Còn hiệu ĩực 
(Sẽ fhirt: Jiiộn bai bõ 

theo (Jc xuất cữa 
Phòng Kính tị) 



15 QuyỂL định 
16/201 l/QD-UBND 

Ngày 15/9/2011 
về phê duyột ĐỄ án nông [hôn mói xã Qui Đúc, huyện 
Binh Chánh giai đoạn 2011 - 2015 

22/9/2011 

Còn hiệu lực 
(Sẽ thực hiện hãi bỏ 

theo dề xuất của 
Phòng Kinh té) 

16 Qưyct dịuh 17/201 l/QĐ-UBND 
Ngày ] 5/9/2011 

vè phẻ duyệt Đc án nông thôn mội xã Đa Phước, huyện 
Bỉnh Chánh giai đoạn 2011 -2015 

22/9/2011 

Còn hiệu lực 
(lSc thực hiện líãi bỏ 

theo dc xuất của 
Phòng Kinh tổ) 

17 Quyết dinh 19/2011/QĐ-UĐND 
Ngày ỉ 3/10/2011 

về sửa dồi bả sung một số Điều của Quyết dịnh số 
14/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 15/20] 1/QĐ-ƯBND, 
Quyết định số 16/2011/QD-ƯBND và Quyết định sỏ 
17/2011/QD-UBND ngày 15 thủng 9 nàm 2011 CŨÍI ùy 
ban nbủn dân huyện Bình Chánh 

20/10/2011 

CÒ11 hiệu lực 
(Sẽ thực hiện bãi bỏ 

theo dề xuat của 
P h ù n g  K í n h  t Ế )  

18 Chì Ihị 
07/2011/CT-UBND 

Na ày 4/7/2011 

về phát động phong trào thi dua Ihực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ phải triển kính té - xã hội năm 2011 và Kẻ 
hoạch 5 năm (2011 -2015) theo Nghị quyết Dại hội dại 
biểu lo ùn quổc lần thức XI cùa Đàng 

11/07/11 

Cỏn hiệu ỉ ực 
(Sc thực hiện bãi bỏ 

ílieo đề xuất của 
Phỏng Kinli tí'} 

19 Quyét định 
03/2011/QĐ-UBND 

Ngày 3/3/2011 
Bíui hành Quy chế về lổ chức và hoạt dộng của Phòng 
Kinh le thuộc ủy ban nhân huyện Binh Chánh 

10/3/2011 Còn hiệu lực 
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20 Quyét định 
06/2019/QĐ-UBN D 

ngày 0-1/6/2019 

Sửa đổi, bồ sung một số điểu cúa Quy chế về tồ chức và 
lioạt động của Phồng Kinh té thuộc ủy ban nhân huyện 
Bình Chánh ban hành kèm Iheo Quyết định số 
03/20] VQĐ-UBND Ngày 3/3/2011 

14/6/2019 Còn hiệu lực 

IV. Lĩnh VITC Văn liúrt - xa hội 

21 Quy dí dinh 
11/2012/QĐ-UBND 

Ngùy 7/10/2012 

I3an hành Quy chế quản lý, bào vệ và phát huy giá Lrị di 
lích vân hỏa dược xếp hạng cấp Thành phố trên địa bàn 
huyện Binh Chánh 

14/10/2012 Còn hiệu lực 

22 Quyết (lịnh 
07/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
về thành lập Phỏng Văn hóa và Thõng Un thuộc ủy ban 
nhân dân huyện Bình Chánh 

07/01/2008 Còn hiệti lục 

23 Quyết định 
04/2020/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2020 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động cùa Phòng 
Vãn hóa và Thông tin thuộc ủv ban nhân huyện Binh 
Chánh 

22/3/2020 Cỏn hiệu lực 

V. Linh vực Quán lí đô thị 

24 Chỉ thì 
03/2010/CT-UBND 

Ngày 10/6/2010 
về tăng tường công lác quản lí Nhà nước vồ đốt dai xây 
dựng ưên dịa bàn liuyện Bình Chảnh 

17/6/2010 Còn hiệu [ực 

25 QuyổL định 12/2010/QĐ-UBND 
Ngày 20/9/2010 

về thảnh lập Phỏng Quàn lý đô thị thuộc ủy ban nhân 
dân huyên Bình Chánh 

27/9/2010 Cỏn hiệu lực 

26 Quytk định 
06/2011/QĐ'UBND 

Ngày 31/3/2011 
Ban hành Quy chể vè lồ chức vả hoạt dộng cùa Phòng 
Quản ]ý đô thị thuộc ủy ban nhâri huyện Bình Chánh 

07/4/2011 cỏn hiệu lực 



27 Ọ uy ốt dịnh 03/20] 4/QD-UBND 
ngày 28/5/2014 

về ban hành Quy chể tồ chức và hoạt động cua Đội quàn 
lỹ trật tự dỏ thị trực Ihuộc Phòng Quàn Iv dô iliỊ huyện 
Binh Chánh 

04/06/14 Còn hiệu lực 

28 Quyét dinh 
13/20 ] 9/QĐ-UBN D 

ngày 25/9/2019 

Sửa đổi, bồ sung một số điai cùa Quy chể tổ chức và hoạt 
dộng cùa Phòng Quản lý dô thị thuộc Uy barì nhân huyện 
Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết (lịnh số 
06/2011/QĐ-UBND Ngày 31/3/201 ] 

07/10/2019 Cỏn hiẾu lụv 

VL Lĩnh vuc Tài chỉnh - KẾ hoạch 

29 Quyết định 
08/2007/QĐ- UBN D 

Ngày 20ế'9/2007 
vể ban hành Quy ché quản lý, sử dụng phưang liện đi líếiĩ 
Lại cơ quan hành chính sự nghiệp 

27/9/2007 

CÒI1 liiộu lực (Sẽ 
thục hiện bãi tí ỏ 

theo đề xuấí 
của Phòng Tải 

chinh - Ke hoạch) 

30 Quyết định 
04/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
VẺ thành lập Phòng Tài chính - Kê hoạch thuộc ùy ban 
nhân dân huyện Bình Chánh 

0 ỉ/07/0 8 Còn hiệu lực 

31 Chỉ thị 
02/20 ] 1 /CT-UBND 
Ngày 14/03/2011 

Vê tăng cường các biện pháp quân lý Nhã nước đối với 
các dự án đẩu Ur từ nguồn vốn ngân sách Nhả nuởc Irêĩi 
ilịa bàn huyện Binh Chánh 

21/1/2011 Cỏn hiệu ì ực 

32 Chi thị 
05/2011/CT-UBND 

Ngày 16/3/2011 

về triển khai thực hỉện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP 
ngày 24 tháng 02 nãin 20] ] cùíi Chính phù về những giải 
pháp chù yéui tập trung kiềm chế lạm phát, 011 dinh kinh 
tế vĩ mô, đảm bảo an sính xã hội. 

23/3/2011 Còn hiên lục 
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33 Quyết dinh 
23/2011/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2011 
Ban hành Kể hoạch kê khaỉj mình bạch tài sản, thu nhập 
đợi với cán bộ, công chúc, viên chức 

22/12/201 1 

Còn hiệu lực (Sẽ 
thực hiộn hãi bõ 

theo đề xuất 
của Phòng Tài 

chỉnh - fíể hoạch) 

34 Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2020 
Ban hành Quy chế về tồ chức vò hoạt dộng của Phòng Tải 
chỉnh - KỂ hoạch Ihuộcủy baii nhâu huyện Binh Chánh 

09/3/2020 Còn hiệu li.rc 

Vll. LTnli vực Tu pỉiáp 

35 Chì thị 
03/20 B/CT-UBND 

Ngày 6//9/2013 
về nâng cao hiệu quả xừ ]ý vi phạm hành chính trôn địa 
bàn huyện Bình Chánh 

13/9/2013 Còn liiệu lực 

36 Quyết dịnh 
03/200S/Q D-UBND 

Ngày 24/6/2008 
về thành lập Phòng Tu pháp Lhuộc ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh 

0I/07/0S Còn hiện lực 

37 Quyết dịnh 
02/2016/QĐ-ƯBND 

ngày 26/7/2016 
Ban hành Quy chế tồ chức và hoại động cùa Phòng Tu 
pháp thuộc {Jy ban nhân dân huyện Bình Chảnh 

03/08/16 

Còn hiệu lực 
một phần (Cỏ Từ 
trình ban hành 

Quyeí định thay 
thể) 

38 Quyết định 
01/20] 8/QĐ-UBNí) 

ngày 04/01/2018 
Bãi bỏ một phẩn Quyểt định số 02/20] 6/QĐ-UBND ngày 
26 thảng 7 năm 2016 của UBND huyện Bình Chánh 

01/16/18 Cỏn hiệu tực 



39 Quyci định 
03/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2019 

Sưa ỊỊÉ, bô sựng một số diều Quy cho tồ chức hoạt đệùg 
của Phùng Tư pháp thuộc ửy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh ban hành kèm theo Quyết định sể 02/2016/QO-
UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 cùa UBNĐ huyộn Bình 
Cliánh 

10/6/2019 

Còti hiệu lực (Cỏ 
Từ trình han hànli 
Quyết định tliay 

thế) 

VIIL Lỉnh vực Laịo động Thương binh - Xả hội 

40 Quvểl định 
06/200K/QD-UIÌNI3 

Ngày 24/6/2008 
Ve thảnh iiỊp Phòng 1 .ao động -Thương bính và Xã hội 
íhuộc ủy ban nhân dân huyện Binh Chánh 

01/7/2008 Cỏn hiệu lực 

41 Quyết định 
02/2023/QD-UBND 

Ngày 21/8/2023 

Ban hành Quy dinh chức nănĩỊ. nhiệm vụ, quyền hạn vả tố 
chức eìia Phặng Lao động - Thương bính và xã hội thuộc 
Uy ban nhân huyện Bình Chánh 

28/8/2023 Còn hiệu lực 

ĨX, Lĩnh Vực thụệc Phòng Nội vụ 

42 Quyểt định 
04/2014/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2014 

Ban hành Quỵ chề phối tóp thực hiện Nghị dinh số 
56/2012/NĐ-CP ngày 16 thảng 7 nâm 2012 cùa Chính phú 
giữa Uv ban nhãn dân huyện VỚI Ilội Liên hiệp phụ nữ 
huyện. 

23/6/2014 Còn hiệu Lực 
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43 Quyết định 03/2016/QĐ-UBND 
ngày 05/8/2016 

Ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động cùa Phòng Nội vụ 
thuộc ủy ban nhân dãn huyện Binh Chánh 12/8/2016 

Còn hiệu lực 
(Phòng Nội vụ xây 

dụng dự thẳo Quyết 
địnli thay thế) 

44 Quyết định 02/2008/Q9-UBND 
Ngày 24/6/2008 

về thành lập Phòng Nội vụ thuộc ủy ban nhân dãn huyện 
Bình Chánh 

01/7/2008 Còn hiệu lực 

45 Quyểt định 
(14/2019/QD-UBND 

Ngày 31/5/2019 

Dồ sune tồ chúc và hoạt động CŨÍI Phòng Nội vụ thuộc ủy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyảl 
đính sổ 03/20] 6/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 

10/6/2019 Còn hỉệu lực 

46 Chỉ thị 07/2012/CT-UĐND 
Ngày 14/5/2012 

về tỉíng cường công tác quản lý Nhà nước về vãn thư, lưu 
trữ trên địa bàn huyện Bình Chánh 21/05/2012 

Còn hiệu tực (sẽ 
thực hiện 

bãi bo đo Chi tliị 
09/2010/CT-UBND 
ngày 24/9/2010 của 
UBND Thành phổ 

đã hát iiiệu lực 
pháp luật) 

X. Lĩíiỉi vực thuộc Phàng Y tể 

47 Quyết (tịnh 09/2008/QĐ-UBND 
Ngày 24/6/2008 

về thành lập Phòng Y tế thuộc Uy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh 

01/7/2008 Còn hiệu lực 

48 Quyết định 
0!/2023/QĐ-UBND 

Ngày 24/7/2023 

Ban hãnh Quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và tổ 
chức cùa Phòng Y lế thuộc úv ban nhân huyện Bình 
Chánh 

01/8/2023 Còn hiệu lực 
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XI, Lĩuii vực ílỉiiôc Thanh tra linyộn 

49 Quyết dịnh 
10/2008/ỌĐ-U BN D 

Ngày 24/6/200« 
vè thành lập Thanh tra huyện Bình Chánh thuộc ùy bah 
ohận ịỊận huyện Dinh Ch á tứ) 

01/7/2008 Côn Ịbíệu tực 

50 Quyểt đỊnh 
06/2017/QD-UỈ3ND 

ngày 14/7/2017 
Bari hsuih quy chc vệ tồ chức và hoạt động của Thanh tra 
huyện thuộc ửy ban nhân dân huyện Bình Chánh, 

21/07/2017 Cỏn hiệu; lực 

5! Quyết định 07/2019/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2019 

Bỏ sung quy ché về tỗ chức và hoạt dộng của Thanh tra 
huyện Lluiộc Oy ban nhân dán huyện Bình Chánh ban hãnh 
kèm thẹộ Quycí định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 14 
thảng 7 iiãm 2017 

14/6/20]9 Còn liìệu lực 

XII. Lĩnh vục thuộc Vãn phòng HĐND vù UBND hu vện 

52 Quyết định 
] 1 /200 8/QĐ-U B N D 

Ngày 24/6/200s 
về Ihầhh lập Văn phòng Hội tlồng nhẫn dãn vă ủy ban 
ũhàti dâii huyện thuộc ùy ban nhàn dân huyện Bình Chánh 

0 ỉ /7/2008 CÒỈ1 hiệu lục 

53 Quy<ẳt định 
05/2017/QD-UBND 

ngày 03/7/2017 

Ban hành quy chế về tả chức vầ hoạt độptg cùa Văn phỏng 
Hội đồng Ểẳiân dẩa vả uy bít 11 nhẩn dân thuộc Uy băn 
nhản dân huyện Binh Chánh. 

07/ì 0/2017 Còn hiệu tục 

54 Quyết định 03/201S/QĐ-UBND 
ngày í 4/3/2018 

Sửa dối bồ sung một Ẹp Điều cùa Quy ché (ổ ẹhửc và hoại 
động cùa Vỉ5n phòng Hội đ&ng nhân dâịt và ùy ban nhiìn 
dân thuộc úy Ệm nhẫn díìn huyện Bình Chánh ban hành 
kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03 
(háne. 7 ifgm 2017 eiìa U8ND huyện 

22/03/201 s cỏti Kiệu lực 
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55 Quyết định 10/2019/QĐ-UBND 
ngày 17/6/2019 

Bỏ sung mội so Điều cùa Quy chế tố chức và hoạt động 
cùa Vãn phỏng Hội đồng nhân dân và ủv baii nhân dân 
thuộc Uy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm 
theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 
năm 2017 cùa UBNP huyện 

01/7/2019 Cỏn hiệu lực 

XIII. Lĩnh vực khát 

56 Chi thị 03/2008/CT-UBND 
Ngày 6/5/2008 

về tồ chủc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an 
ninh trong lỉnh hình mới 

13/5/2008 Còn liiệu lực 

57 Chì thi 
06/2012/CT-UBND 

Ngày 14/5/2012 
Vồ tỉing cường công tác tuyên truyền, kiếm tra. quản lý vũ 
khí. vật liệu nổ và công cụ hỗ trợlrên địa bàn Huyện 21/5/2012 Còn hiệu lụ-c 

58 Quyểl định 20/2006/QĐ-UBND 
Ngày 31/3/2006 

về việc ban hành quv chế hoạt dộng của Ban chi đạo 
phónq, không nhân dân huvện Bình Chánh 07/04/06 Còn hiệu lục 

59 Quyết định 25/2006/QĐ-ƯBND 
Ngày 4/5/2006 

về vỉệc ban hành quy chế hoạt dộng Quy chế tạm thời về 
tổ chức,quàn lý và hoạt dộng của lực lượng làm nhiệm vụ 
thu gom rác dân lập trên địa bàn huyện Bình Chánh 

ỉ i/05/06 Còn Iiiệu ]ực 

60 Quyết định 06/2010/QĐ-ƯBND 
Ngày 14/5/2010 

vè ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Dài 
Truyền thanh thuộc ủy ban nhân dâii huyện Bình Chánh 21/5/2010 Còn hiệu lực 

61 Quyếl định 
0272012/QĐ-UBND 

Ngày 14/3/2012 
Ban hành quy chể tổ chức và hoạt động của Vãn phòng 
đáng ký Quyền sử dụng dất huyện Bình Chánh 

21/3/20 ỉ 2 Còn hiệu lục 

62 Quyế( định 04/2016/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2016 

Bãi bó Qiivết định sổ 08/2012/QĐ-UBND ngày 30/9/2012 
cùa Uy ban nhân dân huyện Rình Chánh i '  ( •  .  •  !' • 1 1 07/i0/2016 Còn liiêu lnc ————ỉ— * 
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63 Quyết dinh 
0Ư2017/QĐ-UẸND 

ngày 05/01/2017 
Bíli bỏ Chi thị sổ 08/20! 1/CT-UBND Ngày 07/7/2011 cùa 
ửy ban. nhân dân huyện Bình Chánh 

12/01/17 (011 hiện lực 

64 Quyci dịnli 
04/2017/QD-UBND 

ngày 16/6/2017 

về việc bãi bò Quyổi dịnh số 03/2017/QĐ-UBND ngày 
25 tháng 02 năm 2017 của ủy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh 

23/06/2017 Cồn hiệu lực 

65 Quyếi định ] 2/2019/QĐ-UBND 
ngày 09/S/2019 

về việc bãi bò Quyết định sẻ 07/2007/QĐ-UDND ngày 
20 thảng 9 năm 2007 của Uy ban nhân dân Iluyện 

19/08/2019 Cỏn hiệu hrc 

66 Quyết dinh 
01/2020/QD-UBND 

ngày 17/01/2020 
về việc bãi bỏ vãn bán 03/02/2020 Cỏn hiệu lực 

67 Quyểt định 02/2020/ỌĐ-UBND 
ngày 28/02/2020 

vè việc bãi bỏ vãn bàn 09/03/2020 Còn hiệu lực 

68 Quyết dinh 05/2020/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2020 

về việc bãi bỏ văn bân 01/6/2020 Còn hiện lực 

69 Quyếl định 06/2020/QĐ-ƯBND 
ngày 20/7/2020 

về việc bãi bỏ vãn bản 29/07/2020 Càn liiộu lực 

70 Quyểl định 0 ] /202J /QĐ-ƯBN D 
ngày 05/3/2021 

về việc bãi bỏ văn bán 12/03/2021 Còn hiệu [ực 

Tting cộng: 70 văn băn 
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Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
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